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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  34/2012/Qð-UBND Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh cơ chế hỗ trợ lao ñộng ñi làm việc 
 ở nước ngoài theo hợp ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Luật Người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng 

ngày 29/11/2006; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 71/2009/Qð-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt ðề án hỗ trợ các huyện nghèo ñẩy mạnh xuất khẩu lao ñộng 

góp phần giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2009-2020;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 512/Qð-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; 

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 31/2009/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày 09/9/2009 của 

Liên Bộ Lao ñộng Thương binh xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số 

nội dung Quyết ñịnh số 71/2009/Qð-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 630/Qð-LðTBXH ngày 19/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao 

ñộng Thương binh và Xã hội về việc Quy ñịnh tạm thời ñơn giá ñào tạo nghề, ngoại 

ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho người lao ñộng thuộc các huyện nghèo ñi làm việc ở 

nước ngoài theo Quyết ñịnh số 71/2009/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện việc Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ ñưa lao ñộng ñi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp ñồng năm 2012 tại Công văn số 1083/QLLðNN-KHTC ngày 

03/8/2012 của Cục Quản lý lao ñộng ngoài nước; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1757/TTr-STC ngày 28/9/2012 về 

việc ñề nghị ban hành quy ñịnh cơ chế hỗ trợ lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp ñồng và ý kiến thẩm ñịnh văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 350/STP-

XDVB ngày 05/10/2012, 
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QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy ñịnh cơ chế hỗ trợ lao ñộng ñi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; Sở Lao 

ñộng Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm 

tra các ñơn vị, ñịa phương thực hiện. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở, ngành: Lao 

ñộng Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Kho bạc Nhà nước 

tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, 

ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Dương Ngọc Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ðỊNH  
Cơ chế hỗ trợ lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài  

theo hợp ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên 
 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 34/2012/Qð-UBND ngày  23 tháng 10 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân  tỉnh Thái Nguyên) 

 

Chương I  
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh việc thực hiện dự án hỗ trợ ñưa lao ñộng ñi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Người lao ñộng là con, vợ, chồng của người có công; 

b) Người lao ñộng thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy ñịnh hiện hành của Bộ 

Lao ñộng Thương binh và Xã hội; 

c) Người dân tộc thiểu số; 

Người lao ñộng là một trong các ñối tượng trên, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Thái Nguyên, trong ñộ tuổi lao ñộng, ñủ ñiều kiện và có nguyện vọng ñi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp ñồng. 

Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 2. Nội dung và mức hỗ trợ 

1. Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (nếu có): 

a) Nghề hàn trình ñộ 3G: 3.000.000 ñồng/học viên/khoá học; 

b) Nghề hàn trình ñộ 6G: 3.000.000 ñồng/học viên/khoá học; 

c) Nghề phục vụ khách sạn, nhà hàng: 2.620.000 ñồng/học viên/khoá học; 

d) Nghề ñiều dưỡng viên: 3.000.000 ñồng/học viên/khoá học; 

ñ) Nghề xây, trát, láng trong xây dựng: 2.710.000 ñồng/học viên/khoá học; 
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e) Nghề gia công, lắp ñặt và tháo dỡ giàn giáo trong xây dựng: 1.900.000 

ñồng/học viên/khoá học; 

f) Nghề lắp ñặt ñiện sinh hoạt trong xây dựng: 2.210.000 ñồng/học viên/khoá học; 

g) Nghề lắp ñặt ñường ống cấp, thoát nước trong xây dựng: 3.000.000 ñồng/học 

viên/khoá học; 

h) Nghề ốp, lát trong xây dựng: 3.000.000 ñồng/học viên/khoá học; 

i) Nghề may công nghiệp: 3.000.000 ñồng/học viên/khoá học. 

2. Hỗ trợ học chi phí học ngoại ngữ: 

a) Tiếng Anh: 2.650.000 ñồng/học viên/khoá (300 giờ); 

b) Tiếng Trung Quốc: 2.650.000 ñồng/học viên/khoá (300 giờ); 

c) Tiếng Hàn Quốc: 3.000.000 ñồng/học viên/khoá (300 giờ); 

d) Tiếng Nhật Bản: Áp dụng cho lao ñộng ñi tu nghiệp tại Nhật Bản thông qua 

doanh nghiệp: 3.000.000 ñồng/học viên/khoá (300 giờ). 

3. Hỗ trợ chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 532.000 ñồng/học viên/khoá học. 

4. Hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho người lao ñộng trong thời gian học: 15.000 

ñồng/người/ngày. 

5. Hỗ trợ tiền ñi lại 01 lượt ñi và về cho người lao ñộng từ nơi cư trú ñến nơi học 

ñối với các học viên ở cách ñịa ñiểm học trên 15 km, tính khoán: 500 ñồng/km nhưng 

không quá 200.000 ñồng/người. 

6. Hỗ trợ các chi phí làm thủ tục trước khi ñi làm việc ở nước ngoài: Hộ chiếu, 

visa, phí khám sức khoẻ (sơ khám và khám trước khi xuất cảnh), lệ phí làm lý lịch tư 

pháp (nếu có) theo mức quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Người lao ñộng chỉ ñược hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ. Trong trường 

hợp chi phí thực tế cao hơn mức hỗ trợ nêu trên thì học viên tham gia khoá học ñóng 

góp hoặc doanh nghiệp hỗ trợ. 

ðiều 3. Hình thức hỗ trợ 

1. Kinh phí hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người 

lao ñộng ñược chi trả thông qua hợp ñồng ñặt hàng giữa Sở Lao ñộng Thương binh 

và Xã hội với doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 

39/2008/Qð-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ñấu 

thầu, ñặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
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nhà nước. Trường hợp doanh nghiệp không có cơ sở ñào tạo trực thuộc thì doanh 

nghiệp phải liên kết với cơ sở ñào tạo có ñủ năng lực ñể tiến hành ñào tạo nghề, ngoại 

ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao ñộng theo yêu cầu của từng hợp 

ñồng. 

2. Chi phí làm thủ tục ñi làm việc ở nước ngoài, tiền ăn, tiền ñi lại: Sở Lao ñộng 

Thương binh và Xã hội căn cứ vào tình hình thực tế ñể quyết ñịnh hình thức hỗ trợ. 

ðiều 4. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dự án thực hiện theo quy ñịnh của 

Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 

1. Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội 

a) Căn cứ vào chỉ tiêu giải quyết việc làm, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn 

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng 

tuyển chọn lao ñộng thuộc ñối tượng hỗ trợ, có nguyện vọng và ñủ ñiều kiện ñi làm 

việc ở nước ngoài theo yêu cầu của từng hợp ñồng, từng thị trường và hướng dẫn 

người lao ñộng ñã ñược sơ tuyển làm ñơn ñề nghị hỗ trợ kinh phí (theo mẫu tại phụ 

lục số 01-Ban hành kèm theo công văn số 1083/QLLðNN-KHTC  ngày 03/8/2012 

của Cục Quản lý lao ñộng ngoài nước). 

b) Lựa chọn doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính về tuyển chọn và 

ñào tạo lao ñộng trong thời gian 12 tháng (tính ñến ngày ñăng ký) có nhu cầu tham 

gia dự án ñể ký hợp ñồng ñặt hàng ñào tạo ñưa lao ñộng ñịa phương ñi làm việc ở 

nước ngoài và thanh lý hợp ñồng theo nội dung và mức hỗ trợ của Quy ñịnh (theo 

mẫu tại phụ lục số 02-Ban hành kèm theo công văn số 1083/QLLðNN-KHTC  ngày 

03/8/2012 của Cục Quản lý lao ñộng ngoài nước). 

c) Báo cáo Cục Quản lý lao ñộng ngoài nước và Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến ñộ 

triển khai và kết quả thực hiện dự án tại ñịa phương.  

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm tra, 

giám sát kết quả sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 
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a) Chỉ ñạo các phòng chức năng, các tổ chức ñoàn thể phối hợp với doanh nghiệp 

xuất khẩu lao ñộng tuyển chọn và hướng dẫn ñối tượng hưởng hỗ trợ theo ñúng Quy 

ñịnh. 

- Tuyên truyền tới người dân ñịa phương về chính sách hỗ trợ trên ñể người lao 

ñộng có nguyện vọng ñi làm việc ở nước ngoài ñăng ký.  

4. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

a) Tuyên truyền tới người dân ñịa phương về chính sách hỗ trợ trên ñể người lao 

ñộng có nguyện vọng ñi làm việc ở nước ngoài ñăng ký.  

b) Hỗ trợ người lao ñộng hoàn thiện hồ sơ ñể hưởng hỗ trợ, chịu trách nhiệm xác 

nhận ñối tượng có nguyện vọng ñi làm việc ở nước ngoài. 

ðiều 6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, ñơn vị, ñịa 

phương cần phản ánh kịp thời về Sở Tài chính tỉnh và Sở Lao ñộng Thương binh và 

Xã hội tỉnh Thái Nguyên (cơ quan thường trực Ban chỉ ñạo xuất khẩu lao ñộng của 

tỉnh) ñể phối hợp nghiên cứu, ñề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung cho phù 

hợp với tình hình thực tế./.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Dương Ngọc Long 

 

 


